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TÓM TẮT 

Nội dung của bài báo là sự cụ thể hoá những định hướng có tính nguyên tắc về đổi mới quá 
trình dạy học khi chuyển từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đó là sự cụ thể 
hoá việc thiết kế các hoạt động chủ yếu của người giảng viên đại học tương ứng với các hoạt động 
của người học: 

1- Thiết kế tổng thể cho cả học phần, thiết kế tổng thể cho từng chương của học phần, thiết kế chi tiết 
cho một bài dạy trên lớp, thiết kế hoạt động tự lực của người học với điểm nhấn là thiết kế hoạt động 
tự lực của người học. Bài báo đã chỉ ra những thông tin cần thiết làm dữ liệu đầu vào cho việc thiết kế 
và trình tự thiết kế quá trình dạy học đại học theo quan điểm tích cực hoá quá trình nhận thức của 
người học. 

2- Qua việc trình bày phương pháp thiết kế dạy học  theo quan điểm tích cực hoá quá trình nhận thức 
của người học, bài báo cũng chỉ ra việc đổi mới quá trình dạy học phải được bắt đầu từ đâu và đổi mới 
như thế nào. 

ABSTRACT 

The paper presents the applying of the principal orientations of teaching methodological innovations in 
shifting from non-crediting training system to the credit training model. That is the clarification of 
designing process for main activities of university teachers corresponding to the learners’ activities 

1- Besides overall design for the whole subject, overall design for each chapter of the subject, specific 
design for a class lesson, design for the self-studied activities of learners play a major role. The key 
informations including input data and sequence of the designing  positive teaching process for 
learners were pointed out.  

2- Through the presentation of the undergraduate teaching design according to the viewpoint of 
looking at active awareness of the learners, the paper also points out how and where the innovation of 
teaching protocol should be done.  

 

I. MỞ ĐẦU 

Những từ viết tắt trong bài:  

PP- Phương pháp; PPDH - Phương pháp dạy 

học; PPNT- Phương pháp nhận thức; QTDH- 

quá trình dạy học; HTTCDH- Hình thức tổ 

chức dạy học; ND- Nội dung;  SV- sinh viên; 

GV- Giảng viên; SGK- Sách giáo khoa; TLTK- 

Tài liệu tham khảo 

Trong bài “Đổi mới quá trình dạy học đại 

học khi chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ” - tạp chí Khoa học và Công nghệ số 70, tác 

giả đã trình bày các định hướng có tính nguyên 

tắc về đổi mới quá trình dạy học đại học. Dựa 

trên những định hướng đó, người giảng viên có 

thể triển khai công việc sư phạm của mình là 

thiết kế dạy học theo quan điểm tích cực hoá 

quá trình nhận thức của người học, triển khai 

hoạt động dạy học trên lớp và sau lên lớp. 

Trong bài này, tác giả giới thiệu một số điểm 

trọng yếu về thiết kế dạy học đại học.  

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THIẾT KẾ 

DẠY HỌC TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN 

CHỈ 

Quá trình nhận thức của SV diễn ra ở cả 

ba khâu: chính khoá, ngoại khoá và tự lực. Vì 

vậy thiết kế dạy học tích cực là phải thiết kế 

cho cả ba khâu và phải thiết kế tổng thể cho cả 

học phần, cho từng chương, từng bài theo một 

quy trình xác định. 

2.1 Thiết kế tổng thể cho cả học phần 
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Để thiết kế tổng thể cho cả học phần, 

người giảng viên cần xác định:  

- Vai trò, vị trí của học phần trong 

chương trình đào tạo: học phần “cho” đối với 

những học phần nào và “nhận” đối với những 

học phần nào?  

- Lĩnh vực khoa học của học phần: tự 

nhiên, xã hội, nhân văn, kỹ thuật hay tư duy? 

Học phần có thuộc về lĩnh vực đang được nhiều 

nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, nhiều cơ sở 

sản xuất quan tâm ứng dụng kết quả nghiên cứu 

hay không? 

- Mục đích của học phần: hình thành tri 

thức nào, kỹ năng nào, giáo dục khía cạnh nào 

trong nhân cách cho SV? 

- Học phần có đồ án (tiểu luận), bài tập 

lớn thực hành, thí nghiệm không? 

- Học phần có phục vụ trực tiếp cho đồ 

án tốt nghiệp hay không? 

-  SGK và TLTK nào phục vụ cho học 

tập của SV? 

Sau đó, phải liệt kê danh mục các chương 

và những đặc trưng của chúng: những chương 

đóng vai trò mở đường; vai trò cơ sở cho học 

phần; những chương là trọng tâm và những 

chương phụ trợ; những chương ND khó tiếp 

thu; những chương đòi hỏi vận dụng vào giải 

quyết những nhiệm vụ học tập và những vấn đề 

thực tiễn; những chương liên quan đến thí 

nghiệm, thực hành; những chương đòi hỏi nhiều 

thao tác trí tuệ; những chương đòi hỏi ngoại 

khoá… 

Trên cơ sở bức tranh toàn cảnh đó, mới 

có thể quyết định: 

1. Những chương cần phải dạy, những 

chương giao cho SV tự nghiên cứu; 

2. Những chương cần làm Seminar sau 

khi kết thúc; 

3. Nội dung bài tập lớn, đồ án môn học, 

nội dung thực hành, thí nghiệm. 

4. Thời điểm có ngoại khoá (phụ đạo, 

nghe báo cáo chuyên đề, đi thực tế…); 

5. Thời điểm cho SV tham dự hội thảo 

khoa học trong hoặc ngoài trường; 

6. Những chương sẽ được lồng vào dạy 

PPNT khoa học. 

2.2 Thiết kế tổng thể cho một chƣơng 

Trong bước thiết kế học phần, đã xác 

định được những chương sẽ được dạy trên lớp 

và những chương giành cho SV tự nghiên cứu. 

Tuy nhiên, với những chương được dạy trên lớp 

cũng có thể không dạy cả 100%.  

Đối với những chương này, việc thiết kế 

dạy học căn cứ vào các tiêu chí: 

- Vai trò, vị trí và đặc trưng của nó đã 

được xác định như trong mục A 

- Số bài dạy và số tiết của mỗi bài  được 

quy định trong đề cương học phần. 

Việc thiết kế được tiến hành theo trình tự 

sau: 

1. Xác định những nội dung phải dạy trên 

lớp, những nội dung SV tự nghiên cứu;  

2. Soạn thảo nội dung hướng dẫn tự lực 

đối với những phần SV tự nghiên cứu và soạn 

thảo nội dung kiểm tra, đánh giá đối với những 

phần này;  

3. Xác định đề tài Seminar và vạch đề 

cương hướng dẫn thực hiện (nếu có seminar); 

4. Xác định nội dung được sử dụng để 

lồng vào dạy phương pháp nhận thức; 

5.Thiết kế bài thí nghiệm hoặc thực hành 

(nếu có) và hướng dẫn tự lực;  

6.  Thiết kế bài tập hoặc bài tập lớn (nếu 

có) đáp ứng yêu cầu vận dụng thực tiễn và bản 

hướng dẫn tự lực; 

7. Thiết kế nội dung ngoại khoá theo 

quan điểm tích cực và hướng dẫn tự lực (nếu có 

ngoại khoá).   

2.3 Thiết kế chi tiết cho một bài dạy trên lớp 

Một chương có thể được cấu trúc bởi một 

hoặc nhiều bài dạy. Theo kết quả phân định khi 

thiết kế dạy học một chương thì những ND 

được GV trình bày trên lớp là những ND có 

tính mở đường, có vai trò then chốt hoặc là 

những ND khó dạy, khó tiếp thu.  Việc thiết kế 

dạy học cho một bài tất nhiên vẫn tuân theo các 

bước của quy trình sư phạm kinh điển [12]. Bài 

này không nhắc lại các bước kinh điển đó mà 
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tập trung trình bày những vấn đề trọng yếu khi 

thiết kế dạy học trong đào tạo theo tín chỉ.  

Mục tiêu cao nhất của đào tạo đại học là 

đào tạo nên những con người có khả năng biến 

quá trình giáo dục, đào tạo của nhà trường và xã 

hội thành quá trình tự giáo dục, tự đào tạo để tự 

phát triển, tự hoàn thiện mình. Vì vậy PPDH 

đại học phải đảm bảo nguyên tắc tối thượng là 

để cho SV tích cực, chủ động tìm kiếm, chọn 

lọc và lĩnh hội tri thức, kỹ năng mà họ cần dưới 

sự hướng dẫn của thầy.  Nguyên tắc đó đòi hỏi 

một QTDH mà trong đó các HTTCDH phải hết 

sức sinh động, cởi mở, thông thoáng, phải được 

thực thi trên nhiều địa bàn khác nhau: dạy học 

trên giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng 

thực hành, thực tế sản xuất và đời sống, hội 

nghị khoa học, triển lãm, dạy học cả lớp, dạy 

học theo nhóm, dạy học theo cá nhân, tự lực 

của cá nhân, tư vấn….HTTCDH đa dạng như 

thế là để SV có cơ hội tiếp cận với nhiều nguồn 

thông tin đa chiều, phải tự đối mặt với những 

vấn đề lý luận và thực tiễn.  Nguyên tắc đó cho 

thấy, hình thức “Lớp – bài” với giáo án năm 

bước cứng nhắc được thực hiện đơn điệu trong 

giảng đường từ năm này qua năm khác không 

thể là mảnh đất tốt để gieo những nhân cách có 

khả năng tự vận động, tự phát triển, tự hoàn 

thiện.  

Bài dạy trên lớp thường được tổ chức 

dưới ba hình thức: giờ lý thuyết, giờ seminar và 

giờ hoạt động nhóm. Dưới đây trình bày việc 

thiết kế dạy học cho bài lên lớp lý thuyết. Việc 

thiết kế và triển khai seminar và thiết kế hoạt 

động nhóm, tác giả xin được trình bày ở những 

bài tiếp sau.  

Việc thiết kế dạy học giờ lý thuyết có thể 

thực hiện theo trình tự dưới đây: 

1.  Xác định mục đích, yêu cầu của bài;  

2. Phân tích cấu trúc ND của bài và phân 

chia ND thành các đơn nguyên kiến thức độc 

lập tương đối với nhau, từ đó xác định trọng 

tâm của bài theo bảy thao tác sư phạm kinh điển 

(ở đây không nhắc lại bảy thao tác đó)[12], 

trong đó chỉ rõ tính chất của từng đơn nguyên: 

đơn nguyên có tính mở đường; đơn nguyên có 

vai trò cơ bản, then chốt; đơn nguyên khó dạy, 

khó tiếp thu; đơn nguyên có thể lồng vào dạy 

PP nhận thức; đơn nguyên thích hợp cho hoạt 

động nhóm… 

3. Căn cứ vào tính chất của đơn nguyên 

mà xác định: những đơn nguyên GV phải trình 

bày; những đơn nguyên SV tự đọc và lĩnh hội 

ngay trên lớp (đọc hiểu và thảo luận nhỏ); 

những đơn nguyên dùng cho hoạt động nhóm; 

những đơn nguyên  sinh viên tự nghiên cứu, tự 

nhận thức trong giờ tự lực ở nhà. Tất nhiên 

không phải bài nào cũng có đầy đủ tất cả những 

đơn nguyên nói trên; 

4. Lựa chọn các PP và phương tiện để 

truyền tải ND với quan điểm sử dụng tối đa các 

PPDH tích cực. Sau đó thiết kế tiến trình sử 

dụng PP cho từng đơn nguyên. Việc lựa chọn 

PP có thể tham khảo [1,2,3, 4,9,10,11,12]; 

5. Thiết kế tiến trình dạy PP nhận thức 

đối với những đơn nguyên được chọn để lồng 

vào dạy PP nhận thức. Dạy PP nhận thức có thể 

tham khảo [8]. 

6. Soạn thảo bản hướng dẫn tự lực cho 

SV trong đó bao gồm cả nội dung hướng dẫn tự 

kiểm tra, tự đánh giá kết quả tự lực; 

7. Thiết kế nội dung kiểm tra, đánh giá 

kết quả dạy học cho toàn bài. Phần này có thể 

tham khảo [5,6,7]. 

Điều cần lưu ý khi thiết kế là thiết kế ND 

hướng dẫn tự lực và ND kiểm tra đánh giá kết 

quả tự lực. Đây là một hoạt động sư phạm cần 

phải được thực thi một cách chu đáo và kiên 

quyết mà đặc biệt là đối với SV những năm 

đầu, bởi vì hoạt động này có ý nghĩa quyết định 

đối với thành công của tích cực hoá người học, 

lý do: 

- Hoạt động đó nhằm hình thành thói 

quen độc lập nghiên cứu. Thói quen này cần 

được hình thành sớm để mở đường cho hoạt 

động NCKH với mức độ vừa sức ở những năm 

cuối. 

-  Nếu không kiểm tra, đánh giá phần tự 

lực một cách chặt chẽ, SV sẽ coi nhẹ ND được 

giao tự lực. Điều đó sẽ làm mất tính hệ thống 

của ND kiến thức của học phần. 

2.4 Thiết kế phần tự lực của sinh viên theo 

quan điểm tích cực hoá 

Tự lực của SV bao gồm rất nhiều hoạt 

động: 

a.  Hoạt  động lập kế hoạch học tập và 

rèn luyện của cá nhân;  
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b. Tự lực để chuẩn bị cho các giờ trên lớp 

như giờ lý thuyết, seminar, hoạt động nhóm, 

thực hành, thí nghiệm…; 

c. Tự lực để củng cố kiến thức, rèn luyện 

kỹ năng đã tiếp thu được trên lớp; 

d. Tự lực để lĩnh hội phần kiến thức được 

giao tự nghiên cứu. 

Hoạt động tự lực nhằm rèn luyện khả 

năng tự nghiên cứu, khả năng độc lập phát hiện 

vấn đề và giải quyết vấn đề, khả năng tự đánh 

giá…Tuy nhiên, tự lực không có nghĩa là GV 

khoán trắng cho SV, để  mặc SV tự chèo chống. 

Ngược lại, hoạt động này phải được GV thiết kế 

chi tiết, chỉ đạo thực hiện và đánh giá kết quả. 

Các hoạt động tự lực (b) và (c) từ trước ít nhiều 

đã được GV của các trường đại học thực hiện. 

Riêng hoạt động tự lực (a) và (d) là điểm mới 

trong QTDH theo học chế tín chỉ. Sự ra đời và 

tồn tại của nó là một đòi hỏi khách quan bởi vì: 

-  Trong đào tạo theo tín chỉ, SV học theo 

kiểu tự đăng ký số lượng môn học trong từng 

học kỳ. Tuỳ theo năng lực học tập, sức khoẻ, 

điều kiện kinh tế… mà SV phải tự quyết thời 

gian học trong trường. Vì vậy việc lập kế hoạch 

học tập của cá nhân không chỉ có ý nghĩa quyết 

định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ học tập 

hàng năm mà còn có ý nghĩa  to lớn đối với sự 

phát triển khả năng độc lập công tác của SV.  

- Thời gian giành cho lên lớp đã bị rút 

ngắn so với đào tạo theo niên chế và nếu không 

có hoạt động này không thể đào tạo ra những 

người có khả năng tự nhận thức để tự học suốt 

đời.  

Riêng việc thiết kế tự lực cho SV để SV 

hoàn thành nhiệm vụ học tập môn học bao gồm 

các công việc sau: 

1. Lựa chọn nội dung tự lực: nội dung 

này đã được phân định khi thiết kế dạy học tổng 

thể của một chương và thiết kế dạy học chi tiết 

của mỗi bài; 

2. Soạn thảo yêu cầu phải đạt được đối 

với mỗi hoạt động tự lực của SV;  

3. Soạn thảo ND hướng dẫn nghiên cứu 

SGK và TLTK tương ứng với nhiệm vụ đã giao 

(xem chi tiết ở mục E phía dưới); 

4. Soạn thảo bộ câu hỏi, bài tập để giúp 

SV tự kiểm tra, đánh giá kết quả tự lực;  

5.  Soạn thảo nội dung kiểm tra, đánh giá 

và xác định PP kiểm tra, đánh giá kết quả tự 

lực; 

6. Nếu nội dung tự lực là thực hành hoặc 

thí nghiệm thì GV phải soạn thảo bản hướng 

dẫn chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư và bản 

hướng dẫn trình tự thực hiện. Có thể hướng dẫn 

SV dựa theo PP Algorit để tự vạch trình tự thực 

hiện; 

7. Trường hợp cần cho SV thảo luận ở 

nhà thì khi chuẩn bị đề tài thảo luận đồng thời 

cũng chuẩn bị ND hướng dẫn thực hiện chi tiết 

để giao cho SV; 

8. Căn cứ vào địa bàn cư trú của SV để 

chia lớp học phần thành từng nhóm. Mỗi nhóm 

có chỉ định nhóm trưởng để điều hành thảo 

luận. Ngày nay, GV có thể hướng dẫn SV thảo 

luận nhóm hoặc xin ý kiến của thầy thông qua 

Email và Chat; 

9. Từ đề tài thảo luận nhỏ cho đến đề tài 

seminar, GV đều phải yêu cầu nhóm  rút ra kết 

luận cuối cùng. Kết luận này phải được GV 

hoàn thiện khi kết thúc thảo luận vì đó là tri 

thức mà SV cần lĩnh hội; 

10. Quy định thời gian hoàn thành tự lực 

và sản phẩm tự lực phải nộp. 

2.5 Hƣớng dẫn SV đọc SGK và TLTK 

Khi giao nhiệm vụ tự đọc sách giáo 

khoa, GV cần hướng dẫn  SV: 

1. Tóm tắt nội dung bài đọc, nắm trọng 

tâm bài, nắm các khái niệm;  

2. Gợi ý nắm những nội dung phức tạp, 

khó hiểu; 

3. Hướng dẫn cách liên kết phần tri thức 

tự lĩnh hội với phần tri thức lĩnh hội được trên 

lớp thành tài liệu học tập riêng của cá nhân để 

đảm bảo tính hệ thống, tính logic của nội dung 

bài học; 

4. Yêu cầu chuẩn bị sẵn những điều còn 

thắc mắc và gửi lại cho GV trước giờ giảng tiếp 

sau; 

5. Hướng dẫn tự kiểm tra kết quả tự 

nghiên cứu thông qua việc giải đáp các câu hỏi, 

các bài tập đã có sẵn đáp số cuối cùng. 
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Đối với  TLTK, GV cần hướng dẫn tỷ 

mỷ hơn: 

 1. Hướng dẫn đọc lời giới thiệu, đọc 

phần tóm tắt, đọc từng chương, từng đoạn liên 

quan tới  nội dung bài giảng; 

2. Với mỗi chương, mỗi đoạn, phải gợi ý 

những nội dung cần nắm, cần ghi chép; 

3. Quan trọng hơn là hướng dẫn liên kết 

thông tin thu được từ TLTK với ND bài học 

trong SGK để tạo thành tài liệu học tập riêng 

của cá nhân  vừa sâu, vừa rộng;  

4. Có thể cho câu hỏi gợi ý để SV tự 

kiểm tra việc tự nghiên cứu  của mình có hiệu 

quả hay không; 

5. Với những ND được nhiều tác giả viết 

trên nhiều tài liệu khác nhau thì  phải định 

hướng cho SV: mỗi tác giả đề cập đến những 

khía cạnh nào của vấn đề, ưu nhược điểm của 

mỗi tác phẩm; 

6. Với những vấn đề mà các nhà khoa 

học còn có ý kiến trái ngược nhau thì cần hư-

ớng dẫn SV tự phân tích, tự đánh giá các quan 

điểm đó và nêu ý kiến của mình về việc tán 

đồng với quan điểm nào hoặc có ý kiến nào 

khác của riêng mình; 

7. Điều cần chú ý trong việc hướng dẫn 

tự đọc TLTK là hướng dẫn sử dụng sổ ghi chép. 

Với mỗi phần đã đọc đều phải ghi tóm tắt nội 

dung, ghi nhận xét riêng, những thắc mắc chưa 

giải đáp được và đặc biệt là những ý tưởng mới 

xuất hiện. Những ý tưởng mới nảy sinh trong 

đầu của SV là những mầm mống của sáng tạo. 

Người GV đại học cần phải đặc biệt chú ý phát 

hiện và chăm sóc cho nó phát triển 

III. KẾT LUẬN 

    Những nội dung đã trình bày trên đây 

là sự cụ thể hoá các định hướng có tính nguyên 

tắc về đổi mới QTDH khi chuyển từ đào tạo 

theo niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ. 

Tuy nhiên, do khuôn khổ của một bài báo hạn 

chế nên còn những điểm rất cơ bản khác chưa 

được giới thiệu ở đây, ví dụ như: PP thiết kế và 

triển khai thảo luận lớn trên lớp theo thời khoá 

biểu (Seminar), thảo luận nhỏ trên lớp, thảo 

luận nhóm; PP thiết kế và triển khai dạy PPNT 

lồng vào trong dạy chuyên môn… Những điểm 

cơ bản này tác giả xin được trình bày trong 

những bài viết tiếp sau.      
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